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PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ NHIỀU LỰA CHỌN
* Biết và hiểu:
Câu 1: Sinh thái học phục hồi là   
A. lĩnh vực ứng dụng các nguyên lí sinh thái và các lĩnh vực khoa học liên quan để duy trì, bảo vệ đa dạng sinh học.
B. lĩnh vực ứng dụng các nguyên lí sinh thái và các lĩnh vực khoa học liên quan để phát triển đa dạng sinh học.
C. lĩnh vực ứng dụng các nguyên lí sinh thái nhằm đưa các hệ sinh thái đã bị suy thoái trở về trạng thái gần nhất với trạng thái tự nhiên của nó. 
D. lĩnh vực ứng dụng các nguyên lí sinh thái và các lĩnh vực khoa học liên quan để đưa các hệ sinh thái phát triển bền vững.
Câu 2: Có mấy phương pháp phục hồi hệ sinh thái?
      A. 3. 	B. 2. 	C. 4. 	D. 5. 
 Hướng dẫn giải: gồm 3 phương pháp là : phục hồi đa dạng sinh học; phục hồi và cải tạo môi trường ;thông qua pháp chế , tuyên truyền và giáo dục.                              
Câu 3: Phương pháp nào không thuộc phương pháp phục hồi và cải tạo môi trường ?
    A. Trồng rừng , cải tạo đất hoang. 	                                   B. Loại bỏ kim loại nặng,chất thải.
   C. Khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng. 	                      D. Loại trừ các loài ngoại lai xâm nhập.
Câu 4: Điều tra về thực trạng bảo tồn hệ sinh thái ở địa phương gồm mấy bước? 
      A. 5. 	B. 3. 	C. 4. 	D. 2. 
Hướng dẫn giải:  
gồm 5 bước:
-Xác định địa điểm điều tra. 
-Tiến hành điều tra thực trạng bảo tồn thông qua quan sát ,phòng vấn.
- Chụp ảnh và ghi nhận kết quả .
-Cho biết tác dụng và hạn chế của các biện pháp bảo tồn đa dạng đang được áp dụng .
- Báo cáo kết quả điều tra.
Câu 5: Sắp xếp trật tự đúng của các bước điều tra về thực trạng bảo tồn hệ sinh thái ở địa phương?
A. Xác định địa điểm điều tra Tiến hành điều tra thực trạng bảo tồn thông qua quan sát ,phòng vấn Chụp ảnh và ghi nhận kết quả  Cho biết tác dụng và hạn chế của các biện pháp bảo tồn đa dạng đang được áp dụng  Báo cáo kết quả điều tra.
B. Xác định địa điểm điều tra Chụp ảnh và ghi nhận kết quả  Tiến hành điều tra thực trạng bảo tồn thông qua quan sát ,phòng vấn  Cho biết tác dụng và hạn chế của các biện pháp bảo tồn đa dạng đang được áp dụng  Báo cáo kết quả điều tra.
C. Xác định địa điểm điều tra Chụp ảnh và ghi nhận kết quả  Cho biết tác dụng và hạn chế của các biện pháp bảo tồn đa dạng đang được áp dụng  Tiến hành điều tra thực trạng bảo tồn thông qua quan sát ,phòng vấn  Báo cáo kết quả điều tra.
D. Xác định địa điểm điều tra Tiến hành điều tra thực trạng bảo tồn thông qua quan sát ,phòng vấn  Cho biết tác dụng và hạn chế của các biện pháp bảo tồn đa dạng đang được áp dụng  Chụp ảnh và ghi nhận kết quả  Báo cáo kết quả điều tra.
Câu 6: Cho các hoạt động sau của con người:  
		I. Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường. 
		II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh. 
		III. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. 
		IV. Chống xói mòn, ngập úng và chống xâm nhập mặn cho đất. 
  Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
 	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
   Hướng dẫn giải:  
      I. Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường. 
		II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh. 
		III. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. 
		IV. Chống xói mòn, ngập úng và chống xâm nhập mặn cho đất. 
Câu 7: Phát triển bền vững là
A. sự phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai.
B. sự tác động của các lĩnh vực : kinh tế ,xã hội và môi trường làm việc.
C. sự phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai.
D. sự tác động của bốn lĩnh vực : kinh tế ,xã hội, môi trường và văn hóa.
Câu 8: Tài nguyên thiên nhiên nào sau đây không tái tạo?
          A. Đất.               B. Gió.                   C. Than đá.                     D. Năng lượng mặt trời.
Câu 9: Tài nguyên thiên nhiên là
A. những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống con người.
B. những của cải vật chất không có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác ,chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống con người
C. những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống con người mà không ảnh hưởng đến môi trường.
D. những của cải vật chất do con người khai thác, sử dụng, phục vụ cho con người.
Câu 10: Ý nào không phải vai trò của việc khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên?
A. Tiết kiệm tài nguyên.
B. Hạn chế ô nhiễm môi trường.
C. Làm tăng lượng tài nguyên khoáng sản trong đất.
D. Đảm bảo được chức năng bảo vệ con người và các hệ sinh thái. 
Câu 11: Cho các hoạt động của con người 
 (1). Hoạt động khai thác một cách bừa bãi.
(2). Sử dụng tài nguyên lãng phí , thiếu hiệu quả.
(3). Công tác quản lí tài nguyên yếu kém.
(4). Kiểm tra ,giám sát tài nguyên kịp thời. 
 Nguyên nhân suy giảm tài nguyên thiên nhiên?
    A. (1), (2), (4).        B. (1), (2), (3).                C. (2), (3), (4).        D. (1), (3), (4).      
Câu 12: Cho các hoạt động của con người 
 (1). Thay đổi thói quen hoạt động và tiêu dùng.
 (2). Giữ gìn tập quán lạc hậu.
 (3). Thay thế bằng loại tài nguyên khác.
 (4). Đổi mới công nghệ trong sử dụng.
 (5). Tăng cường tái sinh nhiên liệu.
Các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
  A. (1), (2), (4), (5).       B. (1), (2), (3), (5).                C. (1), (3), (4),(5).       D. (2), (3), (4) ,(5).   
Câu 13: Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ?
(1). Thay đổi về sử đụng đất và biển.
(2). Khai thác quá mức tài nguyên sinh vật.
(3). Biến đổi khí hậu.
(4), Ô nhiễm môi trường.
(5). Sự du nhập của các loài ngoại lai.
(6). Tạo các giống cây trồng, vật nuôi mới.
(7). Tạo sinh vật biến đổi gene.
   A. 4.	                    B. 5.	C. 6.	                            D. 7.
Hướng dẫn giải:  
1). Thay đổi về sử đụng đất và biển.
(2). Khai thác quá mức tài nguyên sinh vật.
(3). Biến đổi khí hậu.
(4). Ô nhiễm môi trường.
(5). Sự du nhập của các loài ngoại lai.
(6). Tạo các giống cây trồng, vật nuôi mới.
(7). Tạo sinh vật biến đổi gene.
Câu 14: Ý nào không phải vai trò của kế hoạch hóa gia đình ?
A. Giúp đảm bảo điều kiện nuôi dạy tốt con cái.
B. Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ.
C. Các thành viên trong gia đình có nhiều cơ hội phát triển về mọi mặt.
D. Giúp giảm chi phí của gia đình.
Câu 15: Loại trừ các loài ngoại lai xâm nhập có tác dụng gì?
A. Gia tăng sinh học giúp phục hồi hệ sinh thái.
B. Giảm sự cạnh tranh đối với các loài bản địa.
C. Phục hồi diện tích rừng và nơi ở cho các loài sinh vật.
D. Tránh gây ô nhiễm môi trường.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÚNG HOẶC SAI.
* Hiểu và vận dụng:
[bookmark: _Hlk156655647][bookmark: _Hlk161544769]Câu 1: Khi nói về giáo dục bảo vệ môi trường . Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về quá trình này.
a. Giáo dục môi trường là quá trình phát triển nhận thức ,kỹ năng và hình thành lối sống có trách nhiệm ,tham gia tích cực duy trì và cải thiện chất lượng môi trường , ngăn ngừa vấn đề môi trường trong tương lai.
b. Giáo dục môi trường thực hiện tiếp cận.
c. Giáo dục môi trường đảm bảo nguyên tắc phù hợp với người học, đảm bảo tính thực tiễn.
d. Giáo dục môi trường là phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
* Hướng dẫn giải
a. Biết - Đúng.
b. Hiểu - Đúng.
c. Hiểu - Đúng.
     d. Hiểu - Sai. Giáo dục môi trường là quá trình phát triển nhận thức ,kỹ năng và hình thành lối sống có trách nhiệm ,tham gia tích cực duy trì và cải thiện chất lượng môi trường , ngăn ngừa vấn đề môi trường trong tương lai.
Câu 2: Dân số và một số vấn đề bất cập về dân số hiện nay. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về quá trình này.
a. Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.
b. Dân số tăng nhanh khó kiểm soát ,phân bố dân số không đồng đều ,tình trạng mất cân bằng giới tính tăng nhanh.
c. Kế hoạch hóa gia đình người phụ nữ phải chủ động, tự nguyện quyết định số con và thời gian sinh con.
d. Kế hoạch hóa gia đình giúp phát triển kinh tế , bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần phát triển xã hội bền vững.
* Hướng dẫn giải
a. Biết - Đúng.
b. Hiểu - Đúng.
     c. Vận dụng thấp - Sai. Kế hoạch hóa gia đình là nỗ lực của nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng, tự nguyện quyết định số con và thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh.
      d. Vận dụng thấp - Đúng.
Câu 3: Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động quốc gia hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Trong đó có mục tiêu bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi . Khi nói về vai trò của mục tiêu này. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về quá trình này.
a. Chấm dứt các bệnh dịch.
b. Giảm tỉ số tử vong của bà mẹ và trẻ em.
c. Đảm bảo trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí ,công bằng có chất lượng.
d. Đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ,lồng ghép sức khỏe sinh sản vào các chiến lược, chương trình quốc gia có liên quan.
* Hướng dẫn giải
   a. Biết - Sai. ( Đảm bảo trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí ,công bằng có chất lượng.) là vai trò của mục tiêu số 3 đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
b. Biết - Đúng.
     c. Hiểu - Đúng.
     d. Hiểu - Đúng.
PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN.
Câu 1: Theo khả năng tái tạo tài nguyên thiên nhiên được chia thành mấy loại ? Lấy ví dụ minh họa?
* Đáp án :4
   * Hướng dẫn giải:
- Gồm 2 loại là : tài nguyên thiên nhiên tái tạo ;có thể tự phục hồi sau khi sử dụng vd: nước, gió… và tài nguyên thiên nhiên không tái tạo (tài nguyên bị mất đi trong qáu trình sử dụng, không có khả năng phục hồi vd: than đá, dầu mỏ, kim loại…
Câu 2: Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động quốc gia hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc. Một số mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2020 . Vậy dưới đây gồm bao nhiêu mục tiêu đúng?
       1. Đảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
      2. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng,toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời.
      3. Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển .
      4. Đảm bảo cho sự phát triển dân số tăng nhanh.
      5. Ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.
      6. Đảm bảo đầy đủ và quản lí bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người.
   * Đáp án :4
   * Hướng dẫn giải:
      1. Đảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
      2. Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng,toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời.
      3. Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển .
      4. Đảm bảo cho sự phát triển dân số tăng nhanh.
      5. Ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.
      6. Đảm bảo đầy đủ và quản lí bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người.
 Câu 3: Ứng phó kịp thời ,hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai có bao nhiêu vai trò ?
     1. Giảm đáng kể và kiểm soát được ô nhiễm môi trường biển, đất liền.
     2. Giảm phát thải khí nhà kính.
     3. Giáo dục , nâng cao nhận thức , năng lực và thể chế trong cảnh báo sớm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.
    4. Mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại , bền vững cho tất cả mọi người.
* Đáp án :2
   * Hướng dẫn giải:
     1. Giảm đáng kể và kiểm soát được ô nhiễm môi trường biển, đất liền.
     2. Giảm phát thải khí nhà kính.
     3. Giáo dục , nâng cao nhận thức , năng lực và thể chế trong cảnh báo sớm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.
    4. Mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại , bền vững cho tất cả mọi người
Câu 4: Cho những sinh vật sau: vi khuẩn, côn trùng, nấm , thực vật. Có bao nhiêu sinh vật được sử dụng để phục hồi hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây hại như kim loại nặng, chất thải…?
* Đáp án :3
* Hướng dẫn giải:
- Bao gồm các sinh vật sau: vi khuẩn, nấm, thực vật.
Câu 5: Để phục hồi và cải tạo hệ sinh thái đồng ruộng người ta bổ sung vi khuẩn có khả năng cố định nitrogen có vai trò gì?
  1. Nhằm tăng lượng vi sinh vật cho đất.
  2. Nhằm tăng lượng mùn , giúp đất tơi xốp.
  3. Nhằm tăng lượng đạm cho đất, đặc biệt đất nghèo dinh dưỡng.
  4. Nhằm tăng kết cấu của đất, hạn chế xói mòn ,sạt lở đất.
* Đáp án :1
* Hướng dẫn giải:
  1. Nhằm tăng lượng vi sinh vật cho đất.
  2. Nhằm tăng lượng mùn , giúp đất tơi xốp.
  3. Nhằm tăng lượng đạm cho đất, đặc biệt đất nghèo dinh dưỡng.
  4. Nhằm tăng kết cấu của đất, hạn chế xói mòn ,sạt lở đất.
Câu 6: Có bao nhiêu biện pháp chủ yếu cho phát triển bền vững ?
 1. Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
 2. Hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
 3. Bảo tồn đa dạng sinh học.
 4. Phát triển nông nghiệp bền vững.
 5. Giáo dục bảo vệ môi trường.
 6. Giáo dục kế hoạch hóa dân số.
* Đáp án :5
* Hướng dẫn giải:
 1. Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
 2. Hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
 3. Bảo tồn đa dạng sinh học.
 4. Phát triển nông nghiệp bền vững.
 5. Giáo dục bảo vệ môi trường.
 6. Giáo dục kế hoạch hóa dân số.
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